
Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7

1
CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

2
GDCD - 

Thoa

TOAN - 

Hằng(T)

TOAN - 

Trung(T

)

TOAN - 

Diệp

SINH - 

Báu

DIA - 

Liễu

TIN - 

Huệ

3
CN - 

Thủy(S)

TOAN - 

Hằng(T)

TOAN - 

Trung(T

)

TOAN - 

Diệp

TOAN - 

Liên(T)

SU - 

Oanh

DIA - 

Liễu

4
LY - 

Minh
Anh - Lý

SINH - 

Thúy(S)

DIA - 

Liễu

VAN - 

Lan(V)

TOAN - 

Liên(T)

TOAN - 

Diệp

5
VAN - 

Vân(V)

CN - 

Thủy(S)

LY - 

Minh

VAN - 

Thủy(V)

HOA - 

Trâm

TOAN - 

Liên(T)

TOAN - 

Diệp

1
GDQP - 

Thắng

DIA - 

Liễu

VAN - 

Hương

SINH - 

Thúy(S)

HOA - 

Trâm
LY - Sơn

HOA - 

Phương(

H)

2
TOAN - 

Hợp

VAN - 

Thúy(V)

TD - 

Thuận

VAN - 

Thủy(V)

HOA - 

Trâm

DIA - 

Liễu

HOA - 

Phương(

H)

3
TOAN - 

Hợp

VAN - 

Thúy(V)

TIN - 

My

VAN - 

Thủy(V)

DIA - 

Liễu

TIN - 

Liên(T)
SU - Lộc

4
DIA - 

Liễu
TD - Phú

GDQP - 

Thắng

Anh - 

Anh

TOAN - 

Liên(T)

HOA - 

Trâm

VAN - 

Thủy(V)

5 SU - Mai
TIN - 

Liên(T)
Anh - Lý

TIN - 

My

Anh - 

Anh

Anh - 

Thu(AV)

VAN - 

Thủy(V)

1
TC L10 - 

Sơn
Anh - Lý

DIA - 

Liễu

TD - 

Thuận

TIN - 

Liên(T)

GDQP - 

Giang

SINH - 

Báu

Thứ 2
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Thứ 3

Thứ 4



2
SINH - 

Diệu
Anh - Lý

VAN - 

Hương

DIA - 

Liễu

TD - 

Thuận

SINH - 

Báu

CN - 

Hiên

3
TIN - 

Liên(T)

GDQP - 

Thắng

VAN - 

Hương

SINH - 

Thúy(S)

GDCD - 

Thoa

CN - 

Thủy(S)

DIA - 

Liễu

4
HOA - 

Hoa(H)

GDCD - 

Thoa

HOA - 

Hạnh

Anh - 

Anh

LY - 

Hường

TOAN - 

Liên(T)

TD - 

Thuận

5 Anh - An
VAN - 

Thúy(V)

SINH - 

Thúy(S)

Anh - 

Anh

LY - 

Hường

TOAN - 

Liên(T)

Anh - 

Thu(AV)

1
DIA - 

Liễu

SINH - 

Diệu
Anh - Lý

GDCD - 

Thoa

TC L10 - 

Diên

TD - 

Thuận

TOAN - 

Diệp

2 TD - Phú
DIA - 

Liễu
Anh - Lý

GDQP - 

Giang

TD - 

Thuận

TIN - 

Liên(T)

TOAN - 

Diệp

3
SINH - 

Diệu

TIN - 

Liên(T)

TD - 

Thuận

HOA - 

Hạnh

DIA - 

Liễu
LY - Sơn

LY - 

Diên

4
TOAN - 

Hợp

HOA - 

Hoa(H)

DIA - 

Liễu

TOAN - 

Diệp

SINH - 

Báu

VAN - 

Hoa(V)

LY - 

Diên

5
TOAN - 

Hợp

HOA - 

Hoa(H)

GDCD - 

Thoa

TOAN - 

Diệp

TIN - 

Liên(T)

VAN - 

Hoa(V)

HOA - 

Phương(

H)

1 Anh - An LY - Sơn
TC L10 - 

Diên

TD - 

Thuận

TOAN - 

Liên(T)

HOA - 

Trâm

Anh - 

Thu(AV)

2 Anh - An LY - Sơn
HOA - 

Hạnh

SU - 

Oanh

TOAN - 

Liên(T)

HOA - 

Trâm

Anh - 

Thu(AV)

3
TIN - 

Liên(T)

SINH - 

Diệu

HOA - 

Hạnh

LY - 

Bình

CN - 

Thủy(S)

GDCD - 

Thoa

TD - 

Thuận

4
HOA - 

Hoa(H)

TOAN - 

Hằng(T)

CN - 

Thủy(S)

LY - 

Bình

GDQP - 

Giang

Anh - 

Thu(AV)

TC L10 - 

Diên

5
HOA - 

Hoa(H)

TOAN - 

Hằng(T)
SU - Mai

CN - 

Thủy(S)

SU - 

Oanh

Anh - 

Thu(AV)

TIN - 

Huệ

Thứ 6

Thứ 4

Thứ 5



1
LY - 

Minh
SU - Mai

TIN - 

My

TC L10 - 

Diên

Anh - 

Anh

VAN - 

Hoa(V)

GDCD - 

Huyền

2 TD - Phú
HOA - 

Hoa(H)

LY - 

Minh

TIN - 

My

Anh - 

Anh

TC L10 - 

Diên

VAN - 

Thủy(V)

3
VAN - 

Vân(V)
TD - Phú

TOAN - 

Trung(T

)

HOA - 

Hạnh

VAN - 

Lan(V)

TD - 

Thuận

SINH - 

Báu

4
VAN - 

Vân(V)

TC L10 - 

Sơn

TOAN - 

Trung(T

)

HOA - 

Hạnh

VAN - 

Lan(V)

SINH - 

Báu

GDQP - 

Giang

5
SH - 

Vân(V)
SH - Sơn

SH - 

Hạnh

SH - 

Anh

SH - 

Lan(V)
SH - Báu SH - Lộc

Thứ 7



10A8 10A9 10A10 10A11 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5

CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

VAN - 

Thủy(V)

TOAN - 

Vân(T)

VAN - 

Thu(V)

Anh - 

Dung

VAN - 

Lan(V)
SU - Lộc

Anh - 

Thu(AV)

TOAN - 

Khanh

VAN - 

Hoa(V)

CN - 

Hiên

TOAN - 

Vân(T)

VAN - 

Thu(V)

Anh - 

Dung

VAN - 

Lan(V)

HOA - 

Thảo

VAN - 

Thủy(V)

TOAN - 

Khanh

VAN - 

Hoa(V)

TIN - 

Huệ

VAN - 

Tuyết

HOA - 

Tuyền

SINH - 

Thủy(S)

TIN - 

Khanh

HOA - 

Thảo

VAN - 

Thủy(V)

GDCD - 

Huyền

TOAN - 

Vân(T)

GDCD - 

Huyền

VAN - 

Tuyết

TIN - 

Hợp

HOA - 

Tuyền
LY - Vy

TC T11 - 

Luận

TIN - 

Khanh

VAN - 

Thu(V)

TOAN - 

Vân(T)

LY - 

Diên

HOA - 

Thủy(H)

LY - 

Hường

HOA - 

Tuyền

Anh - 

Hậu

TIN - 

Khanh

TC L11 - 

Vy

Anh - 

Thái(AV

)

Anh - 

Thu(AV)

LY - 

Diên

HOA - 

Thủy(H)

LY - 

Hường

HOA - 

Tuyền

Anh - 

Hậu

Anh - 

Dung

TD - 

Thắng

GDQP - 

Kiên

HOA - 

Thu(H)

DIA - 

Chung

TC L10 - 

Diên

TD - 

Trung(T

D)

TIN - 

Thành

CN - 

Thư(CN)

TD - 

Thắng

Anh - 

Thu(AV)

TC L11 - 

Vy

LY - 

Cường(L

)

Anh - 

Hậu

DIA - 

Chung

TC L10 - 

Diên

LY - 

Bình

TC T11 - 

Luận
LY - Vy

Anh - 

Thu(AV)

TIN - 

Khanh

LY - 

Cường(L

)

SU - Lộc
TIN - 

Huệ

SU - 

Khuyến

LY - 

Bình

GDQP - 

Kiên
LY - Vy

TC T11 - 

Luận

CN - 

Thư(CN)

TIN - 

Khanh

SINH - 

Hắng(S)

TD - 

Trung(T

D)

CN - 

Hiên

DIA - 

Thư(Đ)

GDCD - 

Huyền

VAN - 

Thu(V)

LY - 

Cường(L

)

TD - 

Thắng

Anh - 

Thu(AV)

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10, 11, 12 TRƯỜNG THPT BẢO 



TD - 

Trung(T

D)

TOAN - 

Vân(T)

DIA - 

Thư(Đ)

SU - 

Khuyến

TD - 

Thắng

VAN - 

Thu(V)

CN - 

Thư(CN)

DIA - 

Cẩm

Anh - 

Thu(AV)

DIA - 

Chung

TOAN - 

Vân(T)

TIN - 

Hợp

TD - 

Trung(T

D)

TIN - 

Khanh

TOAN - 

Thành

SINH - 

Báu

VAN - 

Thu(V)

HOA - 

Thu(H)

TOAN - 

Diệp

Anh - 

Hậu

GDCD - 

Huyền

SINH - 

Thủy(S)

TOAN - 

Tiến

TOAN - 

Thành

VAN - 

Thủy(V)

TOAN - 

Khanh

GDQP - 

Kiên

TOAN - 

Diệp

Anh - 

Hậu

SINH - 

Thủy(S)

VAN - 

Thu(V)

TOAN - 

Tiến

SINH - 

Báu

VAN - 

Thủy(V)

TOAN - 

Khanh

TC L11 - 

Trí

HOA - 

Thủy(H)

SINH - 

Hắng(S)

Anh - 

Dung

TD - 

Trung(T

D)

Anh - 

Hậu

DIA - 

Cẩm

GDCD - 

Huyền

SINH - 

Báu

VAN - 

Hoa(V)

HOA - 

Thủy(H)

Anh - 

Hậu

TD - 

Trung(T

D)

TOAN - 

Hằng(T)

VAN - 

Lan(V)

GDCD - 

Huyền

GDQP - 

Kiên

TD - 

Thắng

VAN - 

Hoa(V)

TD - 

Trung(T

D)

CN - 

Hiên

DIA - 

Thư(Đ)

TOAN - 

Hằng(T)

VAN - 

Lan(V)

TOAN - 

Thành

SINH - 

Báu

TC T11 - 

Luận

TD - 

Thắng

Anh - 

Hậu

TIN - 

Huệ

TOAN - 

Vân(T)

CN - 

Hiên

HOA - 

Thảo

TOAN - 

Thành

TOAN - 

Thi

Anh - 

Thái(AV

)

DIA - 

Cẩm

Anh - 

Hậu

DIA - 

Chung

TOAN - 

Vân(T)

DIA - 

Thư(Đ)

HOA - 

Thảo

GDQP - 

Kiên

TOAN - 

Thi

Anh - 

Thái(AV

)

SINH - 

Báu

TIN - 

Huệ

LY - 

Bình

GDQP - 

Giang

Anh - 

Dung
LY - Vy

TD - 

Thắng

LY - 

Cường(L

)

VAN - 

Thu(V)
SU - Lộc

SINH - 

Hắng(S)

LY - 

Bình

SINH - 

Thủy(S)

TC L10 - 

Diên

TC L11 - 

Vy

SINH - 

Báu

TD - 

Thắng

VAN - 

Thu(V)

TIN - 

Khanh

TC L10 - 

Diên

TD - 

Trung(T

D)

VAN - 

Thu(V)

GDCD - 

Huyền

SINH - 

Báu

CN - 

Thư(CN)
SU - Lộc

TIN - 

Khanh

TC T11 - 

Luận

TOAN - 

Diệp

GDCD - 

Huyền

Anh - 

Dung

TIN - 

Thành

DIA - 

Cẩm

TC L11 - 

Vy

TIN - 

Khanh
SU - Lộc

CN - 

Thư(CN)

TOAN - 

Diệp

SU - 

Khuyến

Anh - 

Dung

GDQP - 

Giang
SU - Lộc

TIN - 

Khanh

DIA - 

Cẩm

SINH - 

Báu

GDCD - 

Huyền



GDQP - 

Giang

HOA - 

Thủy(H)

TOAN - 

Vân(T)

TOAN - 

Hằng(T)

TD - 

Thắng

VAN - 

Thu(V)

HOA - 

Hạnh

HOA - 

Tuyền

SINH - 

Báu

HOA - 

Thủy(H)

GDQP - 

Giang

TOAN - 

Vân(T)

TOAN - 

Hằng(T)

SINH - 

Báu

VAN - 

Thu(V)

HOA - 

Hạnh

HOA - 

Tuyền

TD - 

Thắng

VAN - 

Thủy(V)

SINH - 

Hắng(S)

HOA - 

Tuyền

VAN - 

Thu(V)

TOAN - 

Tiến

Anh - 

Dung

TOAN - 

Thi

LY - 

Hường

TOAN - 

Vân(T)

VAN - 

Thủy(V)

VAN - 

Tuyết

HOA - 

Tuyền

VAN - 

Thu(V)

TOAN - 

Tiến

Anh - 

Dung

TOAN - 

Thi

LY - 

Hường

TOAN - 

Vân(T)

SH - 

Thủy(V)

SH - 

Bình

SH - 

Dung

SH - 

Tuyền

SH - 

Hậu

SH - 

Thu(V)

SH - 

Cường(L

)

SH - 

Hường

SH - 

Hoa(V)



11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11 12A1 12A2 12A3

CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

Anh - 

Thái(AV

)

CN - 

Thư(CN)

HOA - 

Tuyền

SINH - 

Hắng(S)

TC T11 - 

Luận

VAN - 

Tuyết

SINH - 

Thúy(S)
Anh - An LY - Vy

Anh - 

Thái(AV

)

TC T11 - 

Luận

HOA - 

Tuyền

TIN - 

Huệ

SINH - 

Hắng(S)

VAN - 

Tuyết

GDCD - 

Thoa
TC - An LY - Vy

TC T11 - 

Luận

TOAN - 

My

VAN - 

Thơ

TOAN - 

Thuỷ(T)

CN - 

Thư(CN)

Anh - 

Thu(AV)
CN - Trí

TOAN - 

Trung(T

)

TC - An

VAN - 

Lan(V)

TOAN - 

My

VAN - 

Thơ

TOAN - 

Thuỷ(T)

TIN - 

Huệ

Anh - 

Thu(AV)

HOA - 

Thảo

TOAN - 

Trung(T

)

GDCD - 

Thoa

TOAN - 

My

Anh - 

Liên(AV

)

TD - 

Thuận

VAN - 

Hoa(V)

TD - 

Trung(T

D)

TIN - 

Huệ

VAN - 

Thúy(V)

TD - 

Nhàn

TIN - 

Tâm

TOAN - 

My

TIN - 

Huệ

Anh - 

Thái(AV

)

VAN - 

Hoa(V)

TOAN - 

Tâm

CN - 

Thư(CN)

SINH - 

Thúy(S)

VAN - 

Hương

TD - 

Nhàn

TIN - 

Khanh

TD - 

Thuận

Anh - 

Thái(AV

)

LY - 

Uyên

TOAN - 

Tâm

SU - 

Khuyến

TD - 

Nhàn

VAN - 

Hương
CN - Trí

GDQP - 

Kiên

HOA - 

Thủy(H)

SU - 

Khuyến

Anh - 

Dung

TIN - 

Huệ

TC L11 - 

Uyên

TOAN - 

Hợp

SINH - 

Diệu

SINH - 

Phương(

S)

TC L11 - 

Trí

HOA - 

Thủy(H)

TC L11 - 

Uyên

Anh - 

Dung

Anh - 

Thái(AV

)

DIA - 

Chung

TOAN - 

Hợp

LY - 

Minh

VAN - 

Hương

TIN - 

Khanh

VAN - 

Cường(V

)

VAN - 

Thơ

SU - 

Khuyến

HOA - 

Hạnh

VAN - 

Tuyết

Anh - 

Anh
Anh - An

GDQP - 

Kiên



SINH - 

Hắng(S)

VAN - 

Cường(V

)

VAN - 

Thơ

GDQP - 

Kiên

HOA - 

Hạnh

VAN - 

Tuyết

Anh - 

Anh
Anh - An

HOA - 

Thảo

SU - 

Khuyến

LY - 

Bình

GDCD - 

Huyền

CN - 

Thư(CN)

SINH - 

Hắng(S)

Anh - 

Thu(AV)

GDQP - 

Kiên

HOA - 

Hoa(H)

HOA - 

Thảo

HOA - 

Thu(H)

LY - 

Bình

TOAN - 

Thuỷ(T)

DIA - 

Chung

SU - 

Khuyến

TOAN - 

Vân(T)

DIA - 

Cẩm
SU - Tín Anh - An

CN - 

Thư(CN)

GDQP - 

Kiên

TOAN - 

Thuỷ(T)

GDCD - 

Huyền

DIA - 

Chung

TOAN - 

Vân(T)
SU - Tín

VAN - 

Hương

DIA - 

Cẩm

VAN - 

Lan(V)

TIN - 

Huệ

TOAN - 

Thuỷ(T)

HOA - 

Hạnh

LY - 

Uyên

TOAN - 

Vân(T)

TD - 

Nhàn
SU - Tín

TOAN - 

Trung(T

)

LY - 

Chiến

SINH - 

Hắng(S)

TOAN - 

Thuỷ(T)

HOA - 

Hạnh

Anh - 

Thái(AV

)

TOAN - 

Vân(T)

TOAN - 

Hợp

TD - 

Nhàn

TOAN - 

Trung(T

)

LY - 

Chiến

DIA - 

Cẩm

TIN - 

Huệ

LY - 

Uyên

Anh - 

Thái(AV

)

GDQP - 

Kiên

TOAN - 

Hợp

GDCD - 

Thoa
SU - Mai

GDCD - 

Huyền

TD - 

Thuận

GDQP - 

Kiên

TOAN - 

Thuỷ(T)

VAN - 

Tuyết

SINH - 

Hắng(S)

TIN - 

Tâm

TOAN - 

Trung(T

)

Anh - An

DIA - 

Cẩm

GDCD - 

Huyền

TIN - 

Huệ

TOAN - 

Thuỷ(T)

VAN - 

Tuyết

TC T11 - 

Luận
SU - Tín

TOAN - 

Trung(T

)

Anh - An

TOAN - 

My

VAN - 

Cường(V

)

DIA - 

Cẩm

TC L11 - 

Uyên

TD - 

Trung(T

D)

SINH - 

Hắng(S)

VAN - 

Thúy(V)

SINH - 

Diệu
SU - Mai

TOAN - 

My

VAN - 

Cường(V

)

TC T11 - 

Luận

TD - 

Thuận

LY - 

Uyên

TD - 

Trung(T

D)

VAN - 

Thúy(V)
CN - Trí

TD - 

Nhàn

TD - 

Thắng

SU - 

Khuyến

SINH - 

Hắng(S)

Anh - 

Dung

TC L11 - 

Uyên

TIN - 

Huệ

LY - 

Minh

DIA - 

Cẩm
LY - Vy

HOA - 

Thu(H)

SINH - 

Hắng(S)

Anh - 

Thái(AV

)

TIN - 

Huệ

TOAN - 

Tâm

LY - 

Hường

Anh - 

Anh

LY - 

Minh

VAN - 

Hương

Anh - 

Thái(AV

)

TC L11 - 

Trí

CN - 

Thư(CN)

TC T11 - 

Luận

TOAN - 

Tâm

LY - 

Hường

TC - 

Anh

LY - 

Minh

VAN - 

Hương



VAN - 

Lan(V)

Anh - 

Liên(AV

)

TD - 

Thuận

SINH - 

Hắng(S)

VAN - 

Tuyết

TD - 

Trung(T

D)

HOA - 

Thảo

TIN - 

Tâm

TOAN - 

Trung(T

)

VAN - 

Lan(V)

Anh - 

Liên(AV

)

SINH - 

Hắng(S)

TD - 

Thuận

VAN - 

Tuyết

GDCD - 

Huyền

HOA - 

Thảo

GDQP - 

Kiên

TOAN - 

Trung(T

)

TD - 

Thắng

TOAN - 

My

LY - 

Uyên

VAN - 

Hoa(V)

GDQP - 

Kiên

HOA - 

Thủy(H)

LY - 

Minh

HOA - 

Hoa(H)

SINH - 

Phương(

S)

SINH - 

Hắng(S)

TOAN - 

My

LY - 

Uyên

VAN - 

Hoa(V)

GDCD - 

Huyền

HOA - 

Thủy(H)

LY - 

Minh

HOA - 

Hoa(H)

HOA - 

Thảo

SH - 

Hắng(S)
SH - My SH - Thơ

SH - 

Uyên

SH - 

Tuyết

SH - 

Thủy(H)

SH - 

Thảo

SH - 

Trung(T

)

SH - Vy



12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11 12A12

CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

CHAOC

O

DIA - 

Cẩm

VAN - 

Vân(V)

TIN - 

Tâm

VAN - 

Thơ

TOAN - 

Thuỷ(T)
TC - Lý

HOA - 

Trâm

TOAN - 

Tiến

TOAN - 

Thi

Anh - 

Liên(AV

)

VAN - 

Vân(V)

DIA - 

Cẩm

VAN - 

Thơ

TOAN - 

Thuỷ(T)

TOAN - 

Hợp

HOA - 

Trâm

TOAN - 

Tiến

TOAN - 

Thi

TC - 

Liên(AV

)

HOA - 

Hoa(H)

SINH - 

Hiên

HOA - 

Trâm

GDCD - 

Thoa

TOAN - 

Hợp

TIN - 

Tâm

SU - 

Oanh

VAN - 

Thúy(V)

SINH - 

Thúy(S)

HOA - 

Hoa(H)
TC - Lý TC - An

SU - 

Oanh

TIN - 

Tâm
CN - Trí

TC - 

Liên(AV

)

VAN - 

Thúy(V)

VAN - 

Vân(V)

GDQP - 

Giang

TOAN - 

Thành
TD - Phú

LY - 

Chiến

LY - 

Cường(L

)

SINH - 

Diệu

LY - 

Minh

Anh - 

Lan(AV)

LY - Sơn SU - Mai
TOAN - 

Thành

LY - 

Chiến

GDQP - 

Giang

LY - 

Cường(L

)

TD - Phú
LY - 

Minh

Anh - 

Lan(AV)

GDQP - 

Giang
LY - Sơn Anh - Lý

LY - 

Chiến

SINH - 

Hiên

HOA - 

Thu(H)

Anh - 

Liên(AV

)

SINH - 

Diệu
TD - Phú

SINH - 

Thúy(S)
LY - Sơn

HOA - 

Thu(H)
SU - Mai

TC - 

Lan(AV)
Anh - Lý

Anh - 

Liên(AV

)

LY - 

Minh

VAN - 

Thúy(V)

HOA - 

Trâm

SINH - 

Thúy(S)

LY - 

Chiến

TIN - 

Tâm

Anh - 

Lan(AV)

SINH - 

Phương(

S)

LY - 

Lâm

Anh - 

Liên(AV

)

SINH - 

Hiên

TOAN - 

Thành

TD - 

Nhàn

GDCD - 

Thoa

SINH - 

Diệu

HOA - 

Hoa(H)

VAN - 

Vân(V)

TOAN - 

Thi
TD - Phú

HOA - 

Thảo



TOAN - 

Thành

VAN - 

Vân(V)

TD - 

Nhàn
CN - Trí TD - Phú

GDQP - 

Giang

TOAN - 

Thi

HOA - 

Thu(H)

LY - 

Cường(L

)

TD - 

Nhàn

DIA - 

Cẩm

VAN - 

Thúy(V)

GDQP - 

Giang
CN - Trí

DIA - 

Thư(Đ)
TD - Phú

SINH - 

Diệu

TOAN - 

Thi

VAN - 

Vân(V)

SINH - 

Thúy(S)
Anh - Lý

VAN - 

Thơ

SINH - 

Hiên

TOAN - 

Hợp

VAN - 

Cường(V

)

CN - Trí
TOAN - 

Thi

VAN - 

Vân(V)

HOA - 

Hoa(H)
Anh - Lý

GDCD - 

Thoa

VAN - 

Thơ

TOAN - 

Hợp

VAN - 

Cường(V

)

DIA - 

Thư(Đ)

SINH - 

Hiên

LY - Sơn
Anh - 

Lan(AV)

TOAN - 

Thành

LY - 

Chiến
TD - Phú

HOA - 

Thu(H)

DIA - 

Thư(Đ)

TOAN - 

Tiến

GDQP - 

Giang

LY - Sơn
Anh - 

Lan(AV)

TOAN - 

Thành

DIA - 

Thư(Đ)

TIN - 

Tâm

HOA - 

Thu(H)

SINH - 

Diệu

TOAN - 

Tiến

HOA - 

Thảo

TIN - 

Tâm

TD - 

Nhàn

GDQP - 

Giang
Anh - An

SU - 

Oanh
TD - Phú

GDCD - 

Thái(CD

)

HOA - 

Thu(H)

HOA - 

Thảo

Anh - 

Liên(AV

)

GDCD - 

Thoa
SU - Mai

TOAN - 

Tiến

Anh - 

Lan(AV)
Anh - Lý

VAN - 

Cường(V

)

HOA - 

Thu(H)

SU - 

Oanh

Anh - 

Liên(AV

)

TIN - 

Tâm

SINH - 

Hiên

TOAN - 

Tiến

Anh - 

Lan(AV)
Anh - Lý

SU - 

Oanh

VAN - 

Cường(V

)

GDCD - 

Thái(CD

)

TOAN - 

Thành

TOAN - 

Hằng(T)

TD - 

Nhàn
TD - Phú

HOA - 

Hoa(H)
CN - Trí

SU - 

Oanh

Anh - 

Liên(AV

)

Anh - 

Lan(AV)

TOAN - 

Thành

TOAN - 

Hằng(T)

HOA - 

Thu(H)

SINH - 

Diệu

HOA - 

Hoa(H)
TD - Phú

GDQP - 

Giang

Anh - 

Liên(AV

)

TC - 

Lan(AV)

TD - 

Nhàn
LY - Sơn

HOA - 

Thu(H)
SU - Mai

DIA - 

Thư(Đ)

LY - 

Cường(L

)

HOA - 

Trâm

GDQP - 

Giang
TD - Phú

SU - Mai
Anh - 

Lan(AV)

VAN - 

Thúy(V)
Anh - An

VAN - 

Thơ

SU - 

Oanh

LY - 

Lâm

VAN - 

Cường(V

)

CN - Trí

GDCD - 

Thoa

TC - 

Lan(AV)

VAN - 

Thúy(V)
Anh - An

VAN - 

Thơ

GDCD - 

Thái(CD

)

LY - 

Lâm

VAN - 

Cường(V

)

DIA - 

Thư(Đ)



HOA - 

Trâm
CN - Trí

LY - 

Chiến

TOAN - 

Tiến

TOAN - 

Thuỷ(T)

VAN - 

Vân(V)

TOAN - 

Thi
TD - Phú

SU - 

Oanh

HOA - 

Trâm
SU - Mai

LY - 

Chiến

TOAN - 

Tiến

TOAN - 

Thuỷ(T)

VAN - 

Vân(V)

TOAN - 

Thi

SU - 

Oanh

TIN - 

Tâm

CN - Trí
TOAN - 

Hằng(T)
SU - Mai

HOA - 

Trâm

LY - 

Chiến

SU - 

Oanh

Anh - 

Liên(AV

)

GDCD - 

Thái(CD

)

LY - 

Cường(L

)

SU - Mai
TOAN - 

Hằng(T)
CN - Trí

HOA - 

Trâm

LY - 

Chiến

SINH - 

Phương(

S)

TC - 

Liên(AV

)

TIN - 

Tâm

LY - 

Cường(L

)

SH - 

Trâm

SH - 

Hằng(T)

SH - 

Chiến

SH - 

Tiến

SH - 

Thuỷ(T)

SH - 

Hợp
SH - Thi

SH - 

Thu(H)

SH - 

Thư(Đ)


